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NĂM HỌC : 2014 –  2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

(HOẶC TẠM TRÚ)
	KÝ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Trần Phi
	Ân
	13TC CKT
	32F Cư xá  Bà Điểm, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	01644236800
	

	2
	Lâm Minh
	Cường
	13TC CKT
	217 tổ 10 KP 3B, P.Thành Lập, Q.12, Tp. HCM
	
	01697471892
	

	3
	Huỳnh Minh
	Dương
	13TC CKT
	135 Đường số 3, P.9, Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0982227963
	

	4
	Trần Xuân
	Giang
	13TC CKT
	191 Đường số 8, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	01695546199
	

	5
	Lâm Văn
	Hết
	13TC CKT
	110/4 Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0942738561
	Chu

	6
	Trần Duy
	Hiếu
	13TC CKT
	566/20/11 Nguyễn Thái Sơn, P. 8, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01692688013
	

	7
	Nguyễn Minh
	Hoàng
	13TC CKT
	50 Nguyễn Văn Mai, P.8, Q. 3, Tp. HCM
	
	0906953323
	

	8
	Lê Duy
	Khiêm
	13TC CKT
	24 Nguyễn Thái Học, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01217181475
	

	9
	Võ Tấn
	Lợi
	13TC CKT
	          Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0973218295
	

	10
	Huỳnh Nguyễn Minh
	Nhựt
	13TC CKT
	553 Đường lớn, X. Trung Lập Thượng, H. Củ Chi, Tp. HCM
	
	01863887645
	

	11
	Văn Xuân
	Phú
	13TC CKT
	70/8/10 Đô Đốc Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01634863092
	

	12
	Võ Hoàng
	Phúc
	13TC CKT
	Chung cư Bàu Cát 6, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01656528859
	

	13
	Phan Nguyễn Nam
	Sang
	13TC CKT
	Ấp Nam Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	0909593514
	

	14
	Lưu Ngọc
	Sơn
	13TC CKT
	25A Sơn Cang, P.11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01889292343
	

	15
	Trần Duy
	Tâm
	13TC CKT
	A167, tổ 15, KP2, P. ĐHT, Q.12, Tp.HCM
	
	0986309120
	

	16
	Lê Văn
	Thái
	13TC CKT
	126 KP3 Đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0977876293
	

	17
	Nguyễn Duy
	Thanh
	13TC CKT
	198 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01674027013
	

	18
	Phạm Mẫn Phước
	Thành
	13TC CKT
	198 Ấp Hòa Thuận A, X. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An
	
	0946577067
	

	19
	Lê Văn
	Tri
	13TC CKT
	557/12/10 Hương lộ 3, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0974076711
	

	20
	Nguyễn Cao
	Trí
	13TC CKT
	75 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp. HCM
	
	01687012391
	

	21
	Lưu Minh
	Tuấn
	13TC CKT
	138/2 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0984050874
	

	22
	Võ Quốc
	Tuấn
	13TC CKT
	18/113 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, Tp. HCM
	
	0963179885
	

	23
	Nguyễn Duy
	Vũ
	13TC CKT
	42/2 Nguyễn Văn Quá, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, Tp. HCM
	
	01645345280
	

	24
	Trần Văn
	Xiên
	13TC CKT
	           Trường Chinh, P.       , Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0962824160
	

	25
	Ung Hoàng
	Yêm
	13TC CKT
	74/3 Thế Tứ Thế Tam Thu, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	0917699554
	Hải Giang Sơn

	26
	Lê Phú
	Nguyên
	13TC CKT
	F10/14 Ấp 6, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	01693828665
	



Ngày………. tháng ……….. năm 20

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
